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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ
§ Báo cáo Cung-cầu tháng 8 của USDA công bố đêm qua dự báo, sản lượng bông của Mỹ niên vụ 2020/21 sẽ đạt khoảng 
18.1 triệu kiện 480 pound (3.946 triệu tấn), giảm 9% so với niên vụ 2019/20. Tổng diện tích gieo trồng bông niên vụ 2020/21 
đạt 12.2 triệu mẫu Anh (khoảng 4.94 triệu ha), không đổi so với ước tính tháng trước, nhưng giảm tới 11% so với niên vụ 
2019/20. Diện tích thu hoạch bông niên vụ 2020/21 ước tính đạt 9.25 triệu mẫu Anh (3.743 triệu ha), giảm 20% so với niên vụ 
2019/20. Về chất lượng bông năm nay, tính đến ngày 02/08, 45% diện tích bông được đánh giá tuyệt vời và tốt, giảm tới 9 
điểm phần trăm so với cùng kỳ niên vụ trước. Khoảng 54% diện tích bông niên vụ này đã bước vào giai đoạn tạo quả, thấp 
hơn 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ niên vụ 2019/20 và cũng thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm gần 
đây nhất. 

§ Hiệp hội các ngành công nghiệp sử dụng cao su Ấn Độ (AIRIA), lạc quan nhận định, nước này có đủ tiềm năng để trở 
thành một trung tâm sản xuất các sản phẩm công nghiệp từ cao su tự nhiên, và cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc. Hiện Ấn 
Độ có khoảng 6 nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất các loại sản phẩm sử dụng cao su làm nguyên liệu đầu vào như 
phụ tùng ô tô, lốp xe, giày dép, dụng cụ thể thao, dây cáp, dây an toàn và ống nước. AIRIA cho biết, tiềm năng trong ngành 
cao su đối với Ấn Độ là rất lớn, khi ngoài lốp xe ra, ngành chế tạo ô tô còn cần tới hơn 200 linh kiện khác từ cao su để sản 
xuất một chiếc xe hơi hoàn chỉnh. AIRIA đề xuất, chính phủ Ấn Độ cần tích cực cải cách thuế để nâng cao sức cạnh tranh.. 

§ Ông Amy Lehr, Giám đốc Chương trình Sáng kiến nhân quyền (HRI), thuộc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược 
(CSIS), tại Washington, nhận định sẽ khó có thể thay thế nguồn cung bông từ Tân Cương, Trung Quốc. Nỗ lực từ chính 
quyền Trump thuyết phục và cấm cản các thương hiệu và nhà bán lẻ cắt đứt liên hệ với bông Tân Cương có vẻ không khả thi, 
do hiện không có đủ nguồn cung bông có chất lượng tương đương để thay thế. 

❀ Ca cao: Dự trữ ca 
cao trên sàn ICE US 
giảm xuống mức 
3.920 triệu bao 
trong phiên giao 
dịch ngày 12/08.

 Cà phê: Dự trữ 
cà phê của sàn ICE 
US giảm xuống mức 
1.412 triệu bao 
trong phiên giao 
dịch ngày 12/08.

 Bông: Dự trữ 
bông của sàn ICE 
US giảm xuống mức 
6,489 kiện tính đến 
ngày 11/08.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN
§ Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời khô ráo, nắng mạnh. Độ 
ẩm trung bình ở mức 48%. Nhiệt độ 12 - 29 độ C.

§ Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo trời nhiều mây, mưa giông liên tiếp trong 5 ngày tới. 
Nhiệt độ dao động từ 21-29 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 78%.

§ Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời không mưa, 
nắng hanh. Nhiệt độ dao động từ 22 đến 39 độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 
36%.

§ Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất Xinjiang trong vài ngày tới trời nhiều mây, âm u, 
mưa giông nhiều ngày liên tiếp. Độ ẩm trung bình 68%. Nhiệt độ 22 – 35 độ C.

§ Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây bang Maharashtra trời nhiều mây, mưa giông 
liên tiếp nhiều ngày. Độ ẩm trung bình 89%. Nhiệt độ từ 23 - 28 độ C.

§ Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou được dự báo trời nhiều mây, nắng 
nhẹ, mưa nhỏ rải rác. Độ ẩm trung bình ở mức 67%, nhiệt độ dao động từ 18 - 32 độ C.



BẢN TIN NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP NGÀY 13/08/2020 SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 
VIỆT NAM

BẢNG GIÁ TIN TỨC THỜI TIẾT CÀ PHÊ & CACAO BÔNG & ĐƯỜNG CAO SU

Trang 4/6

CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CA CAO

§ Giá cà phê Arabica tháng 9 trên sàn ICE US tăng 
0.63% lên mức 112.05 cents/pound. 

 Kháng cự: 112.70; 114.70     Hỗ trợ: 111.20; 109.85 

§ Giá cacao giao tháng 9 trên sàn ICE US tăng 0.85% 
lên mức 2,479 USD/tấn.

 Kháng cự: 2,482; 2,505  Hỗ trợ: 2,454; 2,431

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

ĐƯỜNG
§ Giá đường thô tháng 10 trên sàn ICE US tăng 
0.78% lên mức 12.84 cents/pound.

 Kháng cự: 12.90; 12.66  Hỗ trợ: 12.51; 12.27

§ Giá bông kỳ hạn tháng 12 trên sàn ICE US giảm 
2.03% xuống mức 62.20 US cents/pound. 

 Kháng cự: 62.75; 63.40  Hỗ trợ: 61.56; 60.91

BIỂU ĐỒ GIÁ 



BẢN TIN NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP NGÀY 13/08/2020 SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 
VIỆT NAM

BẢNG GIÁ TIN TỨC THỜI TIẾT CÀ PHÊ & CACAO BÔNG & ĐƯỜNG CAO SU

Trang 6/6

CAO SU OSAKA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CAO SU SINGAPORE BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá cao su RSS3 giao tháng 08 trên sàn OSE giảm 
0.24% lên mức 164.5 JPY/kg. 

 Kháng cự: 165.6; 166.4  Hỗ trợ: 163.7; 162.6

§ Giá cao su TSR20 giao tháng 09 trên sàn SGX giảm 
1.00% xuống mức 128.3 US cents/kg

 Kháng cự: 129.4; 131.4  Hỗ trợ: 127.6; 125.6


